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Tóm tắt
Hệ số tiêu hao chỉ là cơ sở quan trọng để nhanh chóng xác định lượng chỉ cần thiết cho một sản phẩm may từ 
đó góp phần vào tính chi phí giá thành sản phẩm may. Bài báo này nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ mũi may, 
chi số chỉ và số lớp vải tới hệ số tiêu hao của chỉ trên đường may 301(đường may thắt nút hai chỉ) và 401(đường 
may móc xích kép). Kết quả được xây dựng dựa trên mô hình tuyến tính đa biến với ba biến đầu vào gồm mật 
độ mũi may, chi số chỉ và số lớp vải dựa trên kỹ thuật BMA (Bayesian Model Average). Từ kết quả phân tích cho 
thấy hệ số tiêu hao chỉ trên đường may 301 và 401 đều bị ảnh hưởng bởi các yếu tố mật độ mũi may, chi số chỉ 
và số lớp vải với hệ số R2 từ 0,91÷0,93.

Từ khóa: Tiêu hao chỉ; đường may 301; đường may 401; kỹ thuật BMA.

Abstract
The thread consumption coefficient is an important basis for quickly determining the amount of thread needed for 
a garment product, thereby contributing to the cost of garment production. This paper investigates the influence 
of stitch density, thread count, and number of fabric layers on the thread consumption coefficient of stitch 301 
(Lock-stitch) and 401 (Chain-stitch). The results are built based on a multivariate linear model with three input 
variables including stitch density, thread count, and number of fabric layers based on the BMA (Bayesian Model 
Average) technique. The analysis results show that the thread consumption coefficient on stitches 301 and 401 
is affected by the factors of stitch density, thread count, and number of fabric layers with an R2 coefficient from 
0.91÷0.93.
Keywords: Thread consumption; lock-stitch 301; chain-stitch 401; BMA technique.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Ngày nay, lĩnh vực dệt may đã trở nên rất cạnh tranh 
và việc giảm chi phí sản xuất để tăng lợi nhuận là rất 
quan trọng. Hệ số tiêu hao chỉ có vai trò quan trọng 
trong việc tính định mức chỉ cho sản phẩm may, giúp 
giảm thiểu lãng phí chỉ và tối đa hóa lợi nhuận. Trong 
may công nghiệp có nhiều phương pháp tính định mức 
chỉ như dựa trên kinh nghiệm, điều tra, khảo sát, các 
mô hình dự đoán. Trên một sản phẩm may thường 
được cấu thành từ nhiều loại đường may khác nhau, 
mỗi đường may có một hệ số tiêu hao chỉ khác nhau. 
Để nhanh chóng và chính xác tính toán được lượng 
chỉ cần thiết cho một sản phẩm từ đó có kế hoạch 
chuẩn bị cho toàn bộ mã hàng thì cần phải xác định 

được hệ số tiêu hao chỉ cho mỗi đường may trên sản 
phẩm đó. Đường may 301 và 401 là hai loại đường 
may phổ biến được áp dụng trong hầu hết các sản 
phẩm may.

Một số nghiên cứu đã tiến hành xác định các yếu tố 
ảnh hưởng tới hệ số tiêu hao chỉ cho một số đường 
may hoặc lượng chỉ tiêu hao trên một vài loại sản 
phẩm thông dụng. Lượng chỉ cần thiết để may một sản 
phẩm phụ thuộc vào các yếu tố như: Loại, cấu trúc sản 
phẩm, mật độ mũi may, độ dày vải, chi số chỉ, chiều dài 
đường may, độ rộng đường may, lực căng chỉ may,... 
M. Jaouadi cùng các cộng sự đã phân tích ba phương 
pháp mô hình hóa: Mô hình lý thuyết, mô hình hồi quy 
tuyến tính và mô hình mạng nơ-ron nhân tạo để dự 
đoán lượng chỉ may cần thiết cho một bộ quần áo, 
các mẫu được lấy từ nhiều loại vải và sản phẩm khác 
nhau, do đó có thể thu thập được khối lượng dữ liệu 

Người phản biện: 1. PGS.TS. Lã Thị Ngọc Anh
                             2. TS. Phan Duy Nam
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lớn và áp dụng vào quy mô may công nghiệp một cách 
nhanh chóng [1]. Để tính toán lượng tiêu hao chỉ may 
cho một sản cụ thể thì có một số nghiên cứu đã tập 
trung tính toán lượng tiêu chỉ may trên sản phẩm cụ 
thể. Tác giả  Boubaker Jaouachi và Faouzi Khedher 
đã nghiên cứu lượng tiêu hao chỉ may trên quần jean 
bằng lý thuyết logic mờ, kết quả cho thấy lượng chỉ 
tiêu hao bị ảnh hưởng bởi các đặc tính của chỉ và kích 
thước kim [2]. Tác giả Md Al Amin đã xây dựng bộ tài 
liệu để có thể ước tính mức tiêu thụ chỉ may của các 
loại hàng may mặc khác nhau như áo T-shirt, quần âu, 
áo jacket và áo ba lỗ [3].

Trên mỗi sản phẩm thường được sử dụng nhiều loại 
đường may khác nhau, mỗi một loại đường may có 
một lượng tiêu hao chỉ may nhất định do vậy cần xác 
định lượng tiêu hao chỉ may cho mỗi loại đường may 
để từ đó tính toán định mức chỉ may cho toàn bộ sản 
phẩm chính xác hơn. Một số tác giả đã phát triển 
mô hình hình học để tính toán lượng chỉ tiêu thụ cho 
đường may 301 dựa trên các biến đầu vào như chiều 
dài đường may, mật độ mũi may, độ dày vật liệu và 
trên các vật liệu khác nhau. Các mô hình đề xuất dự 
đoán lượng chỉ tiêu thụ với độ chính xác và tổng quát 
[4, 5]. S Sharma cùng các cộng sự đã dự đoán lượng 
chỉ may tiêu thụ cho đường may 401 với các biến đầu 
vào là mật độ mũi may và độ dày lắp ráp vải, mô hình 
có giá trị R2 đạt 0,956 [6]. Trong một nghiên cứu khác 
tác giả  Ranga Prasad Abeysooriya đã nghiên cứu về 
mối tương quan giữa độ căng của chỉ với mức tiêu thụ 
chỉ của đường may 301 và 401, kết quả cho thấy độ 
căng của chỉ ảnh hưởng đáng kể đến việc xác định 
mức tiêu thụ chỉ [7]. 

Tác giả Nguyễn Thị Lệ cùng các cộng sự đã nghiên 
cứu lượng tiêu hao chỉ may cho các đường may 301, 
504 và 516. Ứng dụng kỹ thuật BMA trên phần mềm 
R cho thấy lượng tiêu hao chỉ may bị ảnh hưởng bởi 
các yếu tố như mật độ mũi may, chiều dài đường may 
và độ dày vải được xác định với hệ số R2 từ 0,931 đến 
0,934 [8]. Nguyễn Chí Công đã xây dựng hệ số tiêu 
hao chỉ cho đường may 301, 304, 401 và 504 bằng 
phương pháp tính toán hình học và thực nghiệm đã 
thiết lập được 08 công thức cho bốn đường may theo 
tiêu chuẩn ISO 4915 [9].

Đã có nhiều công trình nghiên cứu ảnh hưởng của các 
yếu tố khác nhau đến hệ số tiêu hao chỉ và lượng chỉ 
tiêu hao cho một số sản phẩm cụ thể. Một số nghiên 
cứu dự đoán lượng tiêu hao chỉ trên một số sản phẩm 
cụ thể bằng các mô hình dự đoán. Các nghiên cứu 
thực nghiệm về lượng tiêu hao chỉ và hệ số tiêu hao 
chỉ không nhiều, đặc biệt là tác động đồng thời của 
nhiều yếu tố đến lượng tiêu hao chỉ. Vì vậy, mục tiêu 
của nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng đồng 
thời của mật độ mũi may, chi số chỉ và số lớp vải đến 
hệ số tiêu hao chỉ trên đường may 301 và 401.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện trên hai loại đường may 
gồm: Đường may 301, 401. Đây là hai loại đường may 
được ứng dụng trong nhiều loại sản phẩm may mặc.

Chỉ may: Chỉ  Tiger, 100% polyester chi số 40, 50 và 
60, hướng xoắn Z.

Vải: Vải Pe/Co 65/35 có độ dày 0,18 mm, mật độ sợi 
dọc 416 sợi/10 cm, mật độ sợi ngang 325 sợi/10 cm, 
khối lượng 116 g/m2.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Chuẩn bị mẫu thí nghiệm

Tiêu chuẩn chất lượng đường may 301 và 401 được 
xác định bằng tiêu chuẩn ASTM D6193 -11 [10]. Đường 
may 301 được thực hiện trên may một kim tự động cắt 
chỉ Juki DDL - 7000A. Đường may 401 được thực hiện 
trên máy 1 kim móc xích kép Juki MH-481.

Bảng 1. Đường may 301 và 401

TT Tên  
đường may

Ký 
hiệu Hình ảnh

1
Đường may 
thắt nút hai chỉ

301

2
Đường may 
móc xích kép

401

Tiến hành lấy mẫu thí nghiệm xác định hệ số tiêu hao 
chỉ may trên đường may 301, 401, cắt mẫu vải theo 
chiều dọc vải có kích thước 30×200 mm. 

2.2.2. Phương pháp quy hoạch thực nghiệm

Hệ số tiêu hao chỉ may K là lượng chỉ cần thiết cho  
01 cm chiều dài đường may.

Hệ số tiêu hao chỉ được ước tính dựa trên mô hình hồi 
quy tuyến tính đa biến gồm mật độ mũi may, chi số chỉ 
và số lớp vải. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến có 
dạng tổng quát [11]:

	𝑌𝑌 = a+ b𝑋𝑋! + ε!                                              (1)

Trong đó: 

Y: Hàm mục tiêu;

a: Điểm cắt trên trục tung; 

β: Độ dốc (trong thống kê gọi là hệ số hồi quy);

εi: Phần dư. 

Để so sánh mức độ ảnh hưởng của từng hệ số tiêu 
hao chỉ của đường may dựa vào hệ số hồi quy. Nếu 
hệ số hồi quy b càng cao thì mức ảnh hưởng càng 
lớn. Tuy nhiên, đơn vị đo của các yếu tố đầu vào khác 
nhau nên phải dựa vào hệ số hồi quy chuẩn hóa để so 
sánh [11]: 
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bS= b. !"	
!$

                     (2)

Trong đó: 
bS: Hệ số hồi quy chuẩn hóa;

Sx: Độ lệch chuẩn của x tương ứng (x- biến độc lập);

Sy: Độ lệch chuẩn của y (y- biến phụ thuộc).

Kỹ thuật BMA trên phần mềm R [12] được ứng dụng để 
xác định mô hình đa biến tối ưu giữa hệ số tiêu hao chỉ  
may (Y) với mật độ mũi may (X1), chi số chỉ (X2) và số 
lớp (X3) trên phần mềm R. Phương pháp này cho kết 
quả thu được nhiều mô hình từ thấp đến cao dựa trên 
xác suất của mô hình đó và BIC (Bayesian Information 
Criterion). Từ đó, chọn mô hình phù hợp nhất, đơn 
giản, đầy đủ, có ý nghĩa thực tế, có ít biến và giải thích 
được  nhiều dữ liệu nhất dựa trên thước đo quan trọng 
và có ích để đánh giá tính đơn giản và đầy đủ của mô 
hình là chỉ số Bayesian Information Criterion.

BIC = n log(RSSp) + p logn    (3)

Trong đó: 
n: Số cỡ mẫu; 
p: Số biến đầu vào trong mô hình; 
RSSp (Residual Sum Square): Hệ số xác định của mô 
hình có p biến đầu vào. 

Một mô hình đơn giản và đầy đủ là mô hình có BIC 
càng thấp thì càng tốt và các biến độc lập phải có ý 

nghĩa thống kê. Vì vậy, tìm mô hình tối ưu nhất là tìm 
mô hình có BIC thấp nhất hay gần thấp nhất.

Phương án thí nghiệm trong nghiên cứu thực nghiệm 
với ba biến đầu vào: Từ phương trình hồi quy ở trên 
xác định ba  biến đầu vào là mật độ mũi may (X1), chi 
số chỉ (X2) và số lớp vải (X3) và biến đầu ra là hệ số tiêu 
hao chỉ may (Y). Từ các điều kiện thực tế trong sản 
xuất, trong nghiên cứu này nhóm tác giả chọn khoảng 
nghiên cứu mật độ mũi may (3, 4 và 5 mũi/cm), chi số 
chỉ (40, 50, 60) và số lớp vải (2, 3, 4) trên cả hai loại 
đường may 301 và 401.

Thí nghiệm thực hiện 3 mẫu cho mỗi phương án thí 
nghiệm. Kết quả hệ số tiêu hao chỉ là giá trị trung bình 
của ba mẫu. Để so sánh được hệ số tiêu hao chỉ một 
cách rõ ràng khoảng giá trị thí nghiệm các biến đầu 
vào được thể hiện trên Bảng 2. Với sự kết hợp của ba 
biến đầu vào từ đó có 27 phương án thí nghiệm.

Bảng 2. Các biến số của ma trận thí nghiệm

Biến số Thông số Khoảng giá trị hai biến
X1 Mật độ mũi may 3 4 5
X2 Chi số chỉ 40 50 60
X3 Số lớp vải 2 3 4

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Kết quả hệ số tiêu hao chỉ may đường may 301 và 401 
là giá trị trung bình của 3 mẫu cho mỗi phương án thí 
nghiệm và được thể hiện trong Bảng 3 và Bảng 4.

Bảng 3. Kết quả thí nghiệm hệ số tiêu hao chỉ (K) đường may 301

STT Mật độ mũi may  
(số mũi may/1 cm) Chi số Chỉ (N/e) Số lớp vải (lớp) Hệ số tiêu hao chỉ K (cm)

1 3 40 2 2,34
2 3 40 3 2,43
3 3 40 4 2,57
4 3 50 2 2,36
5 3 50 3 2,47
6 3 50 4 2,59
7 3 60 2 2,38
8 3 60 3 2,49
9 3 60 4 2,62

10 4 40 2 2,64
11 4 40 3 2,67
12 4 40 4 2,73
13 4 50 2 2,66
14 4 50 3 2,70
15 4 50 4 2,75
16 4 60 2 2,67
17 4 60 3 2,69
18 4 60 4 2,76
19 5 40 2 2,72
20 5 40 3 2,75



NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

60 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, Số 3 (91) 2025

STT Mật độ mũi may  
(số mũi may/1 cm) Chi số Chỉ (N/e) Số lớp vải (lớp) Hệ số tiêu hao chỉ K (cm)

21 5 40 4 2,81
22 5 50 2 2,75
23 5 50 3 2,82
24 5 50 4 2,91
25 5 60 2 2,78
26 5 60 3 2,84
27 5 60 4 2,93

Bảng 4. Kết quả thí nghiệm hệ số tiêu hao chỉ (K) trên đường may 401

STT Mật độ mũi may  
(số mũi may/1 cm) Chi số Chỉ (N/e) Số lớp vải (lớp) Hệ số tiêu hao chỉ K 

(cm)
1 3 40 2 4,34
2 3 40 3 4,43
3 3 40 4 4,57
4 3 50 2 4,34
5 3 50 3 4,47
6 3 50 4 4,59
7 3 60 2 4,36
8 3 60 3 4,49
9 3 60 4 4,6

10 4 40 2 4,64
11 4 40 3 4,67
12 4 40 4 4,73
13 4 50 2 4,65
14 4 50 3 4,69
15 4 50 4 4,72
16 4 60 2 4,66
17 4 60 3 4,68
18 4 60 4 4,73
19 5 40 2 4,72
20 5 40 3 4,77
21 5 40 4 4,83
22 5 50 2 4,73
23 5 50 3 4,82
24 5 50 4 4,92
25 5 60 2 4,75
26 5 60 3 4,83
27 5 60 4 4,93

Tiến hành xử lý kết quả bằng phần mềm R lựa chọn 
mô hình tối ưu, các hệ số của phương trình được kiểm 
định như sau:
Bảng 5. Kiểm định sự có nghĩa của các hệ số hồi quy trong phương trình hệ số tiêu hao chỉ đường may 301

Các biến số  
hồi quy

Hệ số tiêu hao chỉ (K)
Các hệ số hồi quy Sai số chuẩn t value p - value Kiểm định ý nghĩa (0,05)

Mô hình 8,721e-13 +
1,647 +

X1 0,171 0,011387 14,978 2,36e-13 +
X2 0,002 0,001139    2,098        0,0421 +
X3 0,069 0,011387       6,009         3,20e-06 +
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Bảng 6. Kiểm định sự có nghĩa của các hệ số hồi quy trong phương trình hệ số tiêu hao chỉ đường may 401

Các biến số  
hồi quy

Hệ số tiêu hao chỉ (K)

Các hệ số hồi quy Sai số chuẩn t value p - value Kiểm định ý nghĩa (0.05)

Mô hình 1.672e-14 +

3,642 +

X1 0,170 0,0092422 18,394 2,94e-15 +

X2 0,002 0,0009242 2,164 0,0411 +

X3 0,079 0,0092421   8,416 1,78e-08 +

* Ghi chú: (+): có nghĩa, (-): không có nghĩa.

Tất cả 5 mô hình đều có giá trị p - value < 0,0001 cho 
thấy mô hình hồi quy phù hợp với thực nghiệm. Kết 
quả phân tích cho thấy các biến X1, X2 và X3 trong tất 
cả các phương trình đều có p < 0,05 ảnh hưởng nhiều 
đến hàm mục tiêu. Kết quả cũng chỉ ra rằng, cả ba yếu 
tố đầu vào đều tương tác với nhau và tương tác với 
hàm mục tiêu.

3.1. Hệ số tiêu hao chỉ đường may 301

Mô hình tối ưu thể hiện mối quan hệ giữa hệ số tiêu 
hao chỉ, mật độ mũi may, chi số chỉ và số lớp vải được 
xử lý trên phần mềm R như sau: 

Y1 = 1,647+ 0,171X1  + 0,002X2 + 0,069X3

R2 = 0,91
BIC = - 58,44 

(4)

Từ kết quả trên ta thấy mối quan hệ này có ý nghĩa 
thống kê, mật độ mũi may, chi số chỉ và số lớp vải giải 
thích được 91% sự biến thiên hệ số tiêu hao chỉ.

Từ phương trình (4) ta thấy hệ số hồi quy (b) của X1, X2 
và X3 đều có giá trị dương. Do vậy sự biến thiên của Y1 
đồng biến với X1, X2 và X3. Tức là khi mật độ mũi may, 
chi số chỉ và số lớp vải tăng lên thì hệ số tiêu hao chỉ 
trên đường may 301 cũng tăng và ngược lại và trùng 
với kết quả nghiên cứu của tác giả Nguyễn Chí Công 
và Nguyễn Thị Lệ.

Dựa vào công thức (2) tính được hệ số  hồi quy chuẩn 
hóa của mật độ mũi may (bS= 0,88), chi số chỉ (bS= 0,1) 
và số lớp vải (bS= 0,35). Từ kết quả của hệ số hồi quy 
chuẩn hóa ta nhận thấy mật độ mũi may có sự ảnh 
hưởng lớn nhất sau đó đến số lớp vải và chi số chỉ 
ảnh hưởng ít nhất tới hệ số tiêu hao chỉ trên đường 
may 301. 

3.2. Hệ số tiêu hao chỉ đường may 401

Xác định được mô hình tối ưu thể hiện mối quan hệ 
giữa hệ số tiêu hao chỉ với mật độ mũi may, chi số chỉ 
và số lớp vải như sau:

Y2 = 3,64 + 0,170X1  + 0,002X2 + 0,078X3

R2 = 0,93
BIC = - 67,75

(5)

Từ kết quả trên ta thấy sự biến thiên của mật độ mũi may, 

chi số chỉ và số lớp vải giải thích được 93% sự biến thiên 
hệ số tiêu hao chỉ.

Từ phương trình (5) ta thấy hệ số hồi quy (b) của X1, X2 
và X3 đều có giá trị dương. Do vậy sự biến thiên của Y2 
đồng biến với X1, X2 và X3. Tức là khi mật độ mũi may, 
chi số chỉ và số lớp vải tăng lên thì hệ số tiêu hao chỉ 
trên đường may 401 cũng tăng và ngược lại.

Dựa vào công thức (2) ta tính được hệ số  hồi quy 
chuẩn hóa của mật độ mũi may (bS= 0,86), chi số chỉ 
(bS= 0,1) và số lớp vải (bS= 0,39). Từ kết quả trên cho 
thấy mật độ mũi may có sự ảnh hưởng lớn nhất sau đó 
đến số lớp vải và cuối cùng là chi số chỉ tới hệ số tiêu 
hao chỉ trên đường may 401.

4. KẾT LUẬN

Kết quả mô hình tối ưu thể hiện mối quan hệ giữa hệ 
số tiêu hao chỉ cho đường may 301 và 401 với mật 
độ mũi may, chi số chỉ và số lớp vải làm cơ sở cho 
việc tính định mức cho các sản phẩm may công nghiệp 
bằng việc ứng dụng kỹ thuật BMA (Bayesian Model 
Average) trên phần mềm R:

Đường may 301:
Y1 = 1,647+ 0,171X1  + 0,002X2 + 0,069X3

Đường may 401:
Y2 = 3,64 + 0,170X1  + 0,002X2 + 0,078X3 

Trong đó: 

Y: Hệ hệ số tiêu hao chỉ; 

X1: Mật độ mũi may; 

X2: Chi số chỉ và X3 số lớp vải. 

Các mô hình đều có hệ số xác định tương quan cao 
với R2 từ 0,91÷0,93. Khi tăng mật độ mũi may, chi số 
chỉ, số lớp vải thì hệ số tiêu hao chỉ đều tăng, trong đó 
độ mũi may là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hệ số 
tiêu hao chỉ trên cả hai loại đường may 301 và 401.
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